3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thực phẩm Ngân Giang
Đại diện:

Tô Thị Thanh Vân
	Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0972.689.883
	Chuyên cung cấp mồng tơi, mướp hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH Vương Linh Chi Boniface
Đại diện:

Vương Khương Duy
	Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

ĐT: 0929.299.299
	Chuyên cung cấp rau cải chip, cải ngọt. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty TNHH Tỏi đen Việt Nam

Đại diện:

Đỗ Khắc Hoạch
	Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0243.8800.768
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An
Đại diện:

Trần Trung Anh
	Số 15, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.857.0659

	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo khô Vạn An, rượu đông trùng hạ thảo, sữa can xi ngựa bạch… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Tiến Thanh
Đại diện: 

Hà Mạnh Tiến
	Xóm 4, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0243.874.0767
	Chuyên cung cấp sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty cổ phần gồm sứ Quang Minh
Đại diện:

Nguyễn Quý Sơn
	Số 71 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0938.881.970
	Chuyên cung cấp bộ tranh ghép gốm mosaic, bộ đĩa mosaic gốm… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Trung
	Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0912.388.914
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như lọ hoa đan mây, túi mây đan… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty TNHH Mây tre đan Việt Quang
Đại diện: 

Nguyễn Văn Tĩnh
	Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0987.491.646
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như bộ đèn đan vảy rồng,  làn đan mắt cáo, khay chữ nhật, hộp đựng giấy… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý gạo
Đại diện: 

Chu văn Tuyến
	Xóm Chằm, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0969.163.202
	Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 

	2
	Đại lý gạo

Đại diện: 

Chu Bốn
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0342.475.859
	Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 

	3
	Cơ sở kinh doanh mỳ gạo
Đại diện: 

Thu Quyến
	Tổ 5, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0396.334.284
	Chuyên cung cấp mỳ gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở kinh doanh mỳ gạo

Đại diện: 

Kiều Loan
	Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0968.435.439


	Chuyên cung cấp mỳ gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Quân
	Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

ĐT: 0354.807.269
	Chuyên cung cấp bò sinh sản phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Đoàn Văn Lới
	Thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0986.674.460
	Chuyên cung cấp trứng gà, chim cút… phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Đoàn Văn Định
	Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

ĐT: 0969.318.168
	Chuyên cung cấp trứng gà, chim cút… phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:
Nguyễn Văn Hưng
	Xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0988.095.996


	Chuyên cung cấp cá trôi, trắm, chép… phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Nga
	Ki ốt 116, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT: 0983.733.086
	Chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.   

	2
	Công ty TNHH Dệt may Thành Long

Đại diện:

Phạm Đình Thành
	Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.551.089
	Chuyên sản xuất hàng dệt sẵn, bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Công ty cổ phần Gốm sứ Nét Son

Đại diện:

Ngô Thị Phương Lan
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0904.220.559
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Cơ sở sản xuất gốm sứ

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thủy 
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT:0243.874.0278
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Huy Cúc
Đại diện: 
Dương Quốc Huy

	Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0912.885.556
	Chuyên cung cấp trà Huy Cúc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty CP chè Hà Thái – Thái Nguyên
Đại diện:
Nguyễn Thị Hiền
	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0976.744.898
	Chuyên cung cấp đinh đinh trà, Hà Thái trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX chè La Bằng
Đại diện:
Nguyễn Thị Hải
	Xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0984.591.897
	Chuyên cung cấp trà La Bằng, đinh tâm trà, Thanh Hải trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX chè Hảo Đạt
Đại diện:

Đào Thanh Hảo
	Xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0988.746.042
	Chuyên cung cấp chè móc câu, chè tôm nõn, chè đinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











